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1 18020702  Phan Tân Khánh  16/01/2000  17  4.00 Xuất sắc

2 18021399  Nguyễn Xuân Tùng  09/05/2000  17  3.85 Xuất sắc

3 18020840  Nguyễn Duy Long  01/08/2000  17  3.78 Xuất sắc

4 18021133  Đỗ Thị Thắm  04/09/2000  17  3.77 Xuất sắc

5 18020665  Nguyễn Phú Thị Huyền  23/04/2000  17  3.76 Xuất sắc

6 18020621  Đào Thu Hương  06/09/2000  17  3.76 Xuất sắc

7 18021034  Cấn Đức Quân  07/06/2000  17  3.71 Xuất sắc

8 18020926  Trần Hoài Nam  05/10/2000  17  3.70 Xuất sắc

9 18020866  Giáp Thị Lương  15/01/2000  17  3.69 Xuất sắc

10 18020215  Nguyễn Thị Thanh Bình  17/07/2000  17  3.65 Xuất sắc

11 18021302  Phan Thị Huyền Trang  20/11/2000  17  3.63 Xuất sắc

12 18021001  Nguyễn Minh Phong  01/07/2000  17  3.62 Xuất sắc

13 18020171  Trần Thị Vân Anh  05/12/2000  20  3.59 Xuất sắc

14 18020222  Hoàng Linh Chi  09/08/2000  17  3.58 Xuất sắc

15 18020435  Thân Thị Thu Hà  14/04/2000  17  3.58 Xuất sắc

16 18020954  Nguyễn Tiến Ngọc  11/08/2000  17  3.58 Xuất sắc

17 18020301  Nguyễn Hữu Điệp  11/02/1998  17  3.56 Xuất sắc

18 18020320  Hoàng Ngọc Đức  22/10/2000  17  3.54 Xuất sắc

19 18020497  Đỗ Minh Hiếu  05/09/1999  17  3.49 Xuất sắc

20 18021169  Phạm Tiến Thành  13/11/2000  17  3.46 Xuất sắc

21 18020111  Phan Văn An  21/10/2000  17  3.45 Xuất sắc

22 18020241  Bùi Chí Công  16/01/2000  17  3.45 Xuất sắc

23 18020173  Nguyễn Văn Việt Anh  09/07/2000  17  3.42 Xuất sắc

24 18020357  Nguyễn Thị Dung  04/06/2000  17  3.40 Xuất sắc

25 18020850  Trần Đức Long  03/08/2000  17  3.35 Xuất sắc

26 18020397  Diêm Văn Dương  18/11/2000  17  3.32 Xuất sắc

27 18021037  Trần Minh Quân  22/11/2000  17  3.32 Tốt

28 18020550  Nguyễn Minh Hoàng  09/05/2000  17  3.31 Xuất sắc

29 18020476  Ngô Sỹ Hiệp  11/09/2000  19  3.41 Khá

30 18021454  Nguyễn Phương Yên  01/10/2000  7  3.70 Tốt Không đủ số TC theo quy định

1 19020748  Phạm Xuân Sơn  01/07/2000  14  3.91 Xuất sắc

2 19020767  Bùi Thị Thu Thủy  20/01/2001  10  3.91 Xuất sắc Số TC có thể đk được trong HK

3 19020717  Nguyễn Xuân Lộc  08/03/2001  13  3.88 Xuất sắc Khoa đề xuất

4 19020694  Hồ Minh Hiếu  02/10/2001  18  3.78 Xuất sắc

5 19020747  Bùi Trọng Sang  15/05/2001  16  3.76 Xuất sắc

6 19020755  Trần Đình Tân  07/03/2001  12  3.71 Xuất sắc Khoa đề xuất

7 19020763  Nguyễn Thị Phương Thảo  22/03/2001  10  3.70 Xuất sắc Số TC có thể đk được trong HK

8 19020692  Phạm Thị Hiền  02/10/2001  13  3.67 Xuất sắc Số TC có thể đk được trong HK

9 19020691  Đỗ Thi Hiên  23/11/2000  13  3.65 Xuất sắc Số TC có thể đk được trong HK

10 19020775  Phạm Minh Trí  12/02/2001  13  3.63 Xuất sắc Số TC có thể đk được trong HK

11 19020730  Kim Thị Huệ Mỹ  12/09/2001  14  3.57 Xuất sắc

12 19020688  Phạm Hoàng Hải  18/03/2001  18  3.56 Xuất sắc

13 19020740  Vũ Văn Núi  14/03/2001  19  3.53 Xuất sắc

14 19020707  Trần Duy Hưng  10/07/2001  22  3.52 Xuất sắc

15 19020751  Đỗ Vinh Tân  22/11/2001  10  3.40 Xuất sắc Số TC có thể đk được trong HK

1 20020771  Nguyễn Thị Đào  13/11/2002  16  3.76 Xuất sắc

2 20020777  Nguyễn Minh Đoàn  23/03/2002  18  3.67 Xuất sắc
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3 20020747  Nguyễn Bình An  04/07/2002  18  3.59 Xuất sắc

4 20020757  Nguyễn Trọng Biên  13/05/2002  18  3.49 Xuất sắc

5 20020839  Đặng Quốc Thiên Thành  19/09/2002  21  3.48 Xuất sắc

6 20020763  Nguyễn Tất Cường  27/10/2002  18  3.42 Xuất sắc

7 20020758  Nguyễn Khắc Bình  30/12/2002  18  3.35 Xuất sắc

8 20020776  Trần Văn Đình  20/05/2001  19  3.28 Xuất sắc

9 20020815  Bùi Văn Minh  29/10/2002  19  3.11 Tốt

1 21021032  Ngô Thị Thanh  30/07/2003  18  3.69 Xuất sắc

2 21020573  Vũ Mai Phương Uyên  19/08/2003  18  3.42 Xuất sắc

3 21020959  Lê Duy Cương  12/09/2003  18  3.35 Xuất sắc

4 21021055  Bùi Viết Thanh Tùng  06/11/2003  18  3.33 Xuất sắc

5 21021018  Võ Hoài Phương  29/09/2003  18  3.31 Xuất sắc


